
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Hóa học Ngữ văn Tin học Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Ngữ văn Ngữ văn Quốc phòng Ngoại ngữ Toán Giáo dục thể chất

3 Vật lý Ngữ văn Nội dung giáo dục của địa
phương Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

4 Vật lý Toán Tin học Toán Sinh học Giáo dục thể chất

5 Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ Toán Hóa học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Toán Sinh học Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Ngoại ngữ Vật lý Toán Vật lý Ngữ văn Giáo dục thể chất

3 Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Toán Hóa học Giáo dục thể chất

4 Lịch sử Ngữ văn Tin học Quốc phòng Tin học Giáo dục thể chất

5 Ngữ văn Ngữ văn Nội dung giáo dục của địa
phương Ngoại ngữ Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Tin học Ngoại ngữ Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Nội dung giáo dục của địa
phương Toán Lịch sử Tin học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Giáo dục thể chất

4 Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Quốc phòng Hóa học Giáo dục thể chất

5 Vật lý Sinh học Ngữ văn Sinh học Vật lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Trang 1@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Vật lý Tin học Quốc phòng Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Tin học Giáo dục thể chất

3 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Vật lý Nội dung giáo dục của địa
phương Giáo dục thể chất

4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán Giáo dục thể chất

5 Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Tin học Hóa học Ngữ văn Quốc phòng Nội dung giáo dục của địa
phương Giáo dục thể chất

3 Toán Toán Tin học Vật lý Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Vật lý Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

5 Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Ngữ văn Tin học Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Hóa học Ngoại ngữ Nội dung giáo dục của địa
phương Vật lý Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

4 Lịch sử Sinh học Quốc phòng Toán Hóa học Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ Vật lý Tin học Toán Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Trang 2@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Hóa học Quốc phòng Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán Lịch sử Giáo dục thể chất

4 Sinh học Vật lý Toán Tin học Sinh học Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ Vật lý Toán Tin học Nội dung giáo dục của địa
phương

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A8 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Tin học Ngoại ngữ Hóa học Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Ngữ văn Lịch sử Quốc phòng Tin học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Sinh học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học Giáo dục thể chất

4 Nội dung giáo dục của địa
phương Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ Toán Giáo dục thể chất

5 Toán Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A9 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Vật lý Địa lý Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Toán Hóa học Vật lý Địa lý Lịch sử Giáo dục thể chất

3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Nội dung giáo dục của địa
phương Sinh học Giáo dục thể chất

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

5 Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Quốc phòng Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Trang 3@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A10 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Vật lý Ngữ văn Ngoại ngữ Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Toán Ngoại ngữ Giáo dục kinh tế và pháp
luật Ngoại ngữ Hóa học Giáo dục thể chất

3 Giáo dục kinh tế và pháp
luật Quốc phòng Nội dung giáo dục của địa

phương Sinh học Toán Giáo dục thể chất

4 Ngoại ngữ Toán Lịch sử Sinh học Ngữ văn Giáo dục thể chất

5 Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A11 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Quốc phòng Địa lý Công nghệ Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Lịch sử Giáo dục kinh tế và pháp
luật Toán Địa lý Ngữ văn Giáo dục thể chất

3 Giáo dục kinh tế và pháp
luật Vật lý Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Giáo dục thể chất

4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Nội dung giáo dục của địa
phương Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý Toán Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A12 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Quốc phòng Ngữ văn Toán Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Nội dung giáo dục của địa
phương Hóa học Ngoại ngữ Địa lý Lịch sử Giáo dục thể chất

4 Tin học Toán Tin học Địa lý Ngữ văn Giáo dục thể chất

5 Giáo dục kinh tế và pháp
luật Toán Giáo dục kinh tế và pháp

luật Ngoại ngữ Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Trang 4@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A13 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Nội dung giáo dục của địa
phương Ngữ văn Hoạt động trải nghiệm -

hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Toán Giáo dục thể chất

3 Ngoại ngữ Lịch sử Tin học Giáo dục kinh tế và pháp
luật Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

4 Hóa học Quốc phòng Toán Giáo dục kinh tế và pháp
luật Hóa học Giáo dục thể chất

5 Toán Toán Ngoại ngữ Địa lý Tin học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A14 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Sinh học Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Tin học Sinh học Lịch sử Quốc phòng Ngữ văn Giáo dục thể chất

4 Ngoại ngữ Giáo dục kinh tế và pháp
luật

Nội dung giáo dục của địa
phương Địa lý Toán Giáo dục thể chất

5 Giáo dục kinh tế và pháp
luật Toán Ngữ văn Địa lý Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A15 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngoại ngữ Hóa học/Địa lý Vật lý Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Ngữ văn Lịch sử Vật lý Toán Giáo dục thể chất

3 Ngữ văn Sinh học/GDKTPL Quốc phòng Ngoại ngữ Toán Giáo dục thể chất

4 Sinh học/GDKTPL Toán Nội dung giáo dục của địa
phương Công nghệ Ngữ văn Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Trang 5@VietSchool

Hóa học/Địa lý



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10AN NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Sinh học Giáo dục kinh tế và pháp
luật

Hoạt động trải nghiệm -
hướng nghiệp Giáo dục thể chất

2 Hóa học Ngữ văn Nội dung giáo dục của địa
phương

Giáo dục kinh tế và pháp
luật Vật lý Giáo dục thể chất

3 Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Giáo dục thể chất

4 Toán Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ Quốc phòng Ngoại ngữ Vật lý Lịch sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

2 Chuyên đề học tập Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

3 Chuyên đề học tập

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Thể dục Toán Ngoại ngữ SH/NGLL

2 Toán Thể dục Toán Hóa học Ngữ văn

3 Toán Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý

4 Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Địa lý Vật lý

5 Lịch sử Vật lý Hóa học Nghề Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Nghề Hóa học GDCD Sinh học Công nghệ

2 Nghề MOS Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ

3 Ngoại ngữ MOS Ngữ văn Ngữ văn

4 Tin học Lịch sử Quốc phòng

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Quốc phòng Ngoại ngữ SH/NGLL

2 Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ Vật lý Toán

3 Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Nghề Ngữ văn

4 Ngữ văn Thể dục Toán Nghề Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Thể dục Toán GDCD Lịch sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lý Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Hóa học

2 Ngoại ngữ Công nghệ Tin học Sinh học Hóa học

3 Nghề Công nghệ MOS Toán

4 Vật lý MOS Toán

5

C

Trang 6@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngoại ngữ Toán Địa lý SH/NGLL

2 Toán Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Toán

3 Toán Vật lý Nghề Sinh học Lịch sử

4 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Tin học Nghề

5 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Quốc phòng Nghề

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Toán Công nghệ Ngoại ngữ Vật lý

2 Hóa học Toán MOS Ngoại ngữ Vật lý

3 GDCD Thể dục MOS Hóa học

4 Lịch sử Thể dục Công nghệ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Hóa học Ngoại ngữ Sinh học SH/NGLL MOS

2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Vật lý MOS

3 Ngoại ngữ Toán Toán Toán Vật lý

4 Sinh học Thể dục Công nghệ Ngữ văn GDCD

5 Nghề Thể dục Công nghệ Ngữ văn Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Địa lý Tin học Lịch sử

2 Vật lý Ngữ văn Hóa học Quốc phòng

3 Vật lý Ngữ văn Nghề Ngoại ngữ

4 Hóa học Nghề Ngoại ngữ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán SH/NGLL MOS

2 Ngữ văn Toán Toán Toán Sinh học MOS

3 Ngữ văn Toán Toán Vật lý Tin học

4 GDCD Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn

5 Hóa học Ngữ văn Thể dục Nghề Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Hóa học Nghề Sinh học

2 Địa lý Hóa học Nghề Quốc phòng

3 Công nghệ Vật lý Công nghệ Lịch sử

4 Vật lý Vật lý Lịch sử

5

C

Trang 7@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11AB1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN GDCD Công nghệ Toán SH/NGLL MOS

2 Sinh học Nghề Tin học Công nghệ Địa lý MOS

3 Toán Nghề Hóa học Hóa học Toán

4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

5 Hóa học Ngoại ngữ Quốc phòng Ngữ văn Vật lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Vật lý Vật lý Vật lý Thể dục Ngữ văn

2 Ngữ văn Hóa học Toán Thể dục Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học Nghề

4 Ngoại ngữ Lịch sử

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11AB2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Lịch sử Ngữ văn Vật lý SH/NGLL

2 Vật lý Hóa học Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ MOS

4 Ngoại ngữ Nghề Toán Toán Sinh học MOS

5 GDCD Nghề Toán Toán Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Toán Lịch sử Thể dục

2 Công nghệ Toán Nghề Thể dục

3 Địa lý Ngữ văn Hóa học Quốc phòng

4 Tin học Ngữ văn Hóa học Công nghệ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11AB3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Hóa học Ngoại ngữ Sinh học SH/NGLL

2 Sinh học Toán Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Hóa học Vật lý Toán Nghề Ngoại ngữ MOS

4 Ngữ văn Vật lý Nghề Vật lý Lịch sử MOS

5 Lịch sử Ngữ văn Nghề Vật lý Địa lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán Thể dục

2 Tin học Quốc phòng Hóa học Toán Thể dục

3 Công nghệ Toán Ngữ văn

4 Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn

5

C

Trang 8@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11D1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn SH/NGLL

2 Toán Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Nghề

3 Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học MOS

4 Lịch sử Ngữ văn Nghề Toán Toán MOS

5 Lịch sử Ngữ văn Nghề Toán Sinh học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD Toán Công nghệ Địa lý

2 Hóa học Quốc phòng Toán Sinh học

3 Vật lý Công nghệ Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11D2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Vật lý Nghề Toán SH/NGLL

2 Toán Toán Nghề Ngữ văn Hóa học

3 Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Nghề

4 Ngữ văn Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử

5 Ngữ văn GDCD Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý MOS

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ MOS

3 Sinh học Hóa học Công nghệ Thể dục

4 Địa lý Quốc phòng Toán Thể dục

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11D3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Toán Vật lý SH/NGLL MOS

2 Sinh học Quốc phòng Ngoại ngữ Nghề Sinh học MOS

3 GDCD Hóa học Nghề Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Hóa học Toán Nghề Toán Ngữ văn

5 Ngữ văn Toán Tin học Toán Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Công nghệ Công nghệ Ngữ văn Lịch sử

2 Vật lý Địa lý Ngữ văn Lịch sử

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục

4 Toán Ngoại ngữ Thể dục

5

C

Trang 9@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11D4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Vật lý Ngoại ngữ Vật lý SH/NGLL

2 Địa lý Nghề Nghề Toán Ngữ văn

3 Ngữ văn Nghề Quốc phòng Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Toán Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Toán Toán Công nghệ MOS

2 Ngoại ngữ Toán Lịch sử Công nghệ MOS

3 Hóa học Thể dục Sinh học

4 GDCD Thể dục Sinh học

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11D5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Toán Ngoại ngữ SH/NGLL MOS

2 Toán Thể dục Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ MOS

3 Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Nghề Ngữ văn

4 Ngữ văn Nghề Sinh học Nghề Ngữ văn

5 Ngoại ngữ Toán Địa lý Sinh học Hóa học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Quốc phòng Ngoại ngữ Toán

2 Lịch sử Công nghệ Ngoại ngữ Toán

3 Hóa học Vật lý Tin học Công nghệ

4 GDCD Vật lý

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Lịch sử Hóa học Ngữ văn SH/NGLL

2 Toán Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán

3 Sinh học Tin học Sinh học Toán Toán

4 Hóa học Sinh học Toán Toán Thể dục

5 Hóa học Hóa học Toán Vật lý Thể dục

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Địa lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 Ngữ văn GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Lịch sử Vật lý Vật lý Quốc phòng

4 Vật lý Vật lý Tin học

5

C

Trang 10@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Ngoại ngữ Hóa học SH/NGLL

2 Vật lý Ngoại ngữ Địa lý Vật lý Hóa học

3 Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

4 Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Toán Sinh học

5 Hóa học Vật lý Quốc phòng Toán Sinh học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Hóa học Công nghệ Ngữ văn Thể dục

2 Toán Lịch sử Toán Tin học Thể dục

3 Sinh học Lịch sử Toán Tin học Ngoại ngữ

4 GDCD Ngoại ngữ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Tin học Sinh học Ngoại ngữ SH/NGLL

2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Vật lý GDCD

3 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

4 Vật lý Quốc phòng Toán Toán Vật lý

5 Vật lý Lịch sử Địa lý Toán Vật lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Ngoại ngữ Toán Thể dục

2 Lịch sử Ngoại ngữ Toán Thể dục

3 Sinh học Ngữ văn Công nghệ Toán

4 Sinh học Ngữ văn Tin học Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Thể dục Ngữ văn SH/NGLL

2 Toán Toán Thể dục Ngữ văn Hóa học

3 Địa lý Vật lý GDCD Vật lý Hóa học

4 Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Lịch sử

5 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Công nghệ Tin học Toán

2 Ngữ văn Tin học Toán Toán

3 Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học

4 Ngoại ngữ Quốc phòng Lịch sử Sinh học

5

C

Trang 11@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Thể dục Ngoại ngữ SH/NGLL

2 Lịch sử Toán Thể dục Ngoại ngữ Lịch sử

3 Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Vật lý Toán

4 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Toán

5 Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Địa lý Ngoại ngữ Quốc phòng

2 Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán

3 Tin học Công nghệ Vật lý Toán

4 Sinh học Tin học Vật lý GDCD

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Vật lý Vật lý Toán SH/NGLL

2 GDCD Vật lý Công nghệ Toán Vật lý

3 Toán Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán

4 Sinh học Ngoại ngữ Thể dục Sinh học Ngữ văn

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Hóa học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học Ngữ văn Toán Quốc phòng

2 Lịch sử Ngữ văn Tin học Lịch sử

3 Vật lý Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Địa lý Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Hóa học Địa lý Thể dục SH/NGLL

2 Vật lý Sinh học Hóa học Thể dục Sinh học

3 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học GDCD

4 Lịch sử Lịch sử Toán Ngữ văn Toán

5 Tin học Ngữ văn Toán Ngữ văn Hóa học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Quốc phòng Ngữ văn Toán

2 Công nghệ Vật lý Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ Toán Vật lý Ngoại ngữ

4 Ngoại ngữ Toán Vật lý Ngoại ngữ

5

C

Trang 12@VietSchool



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12B1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Sinh học Ngoại ngữ Sinh học SH/NGLL

2 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn

3 Hóa học Ngữ văn Địa lý Toán Ngữ văn

4 Toán Hóa học Sinh học Thể dục Hóa học

5 Toán Hóa học Sinh học Thể dục Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử

2 Tin học Toán Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử

3 Ngữ văn Quốc phòng Toán Tin học

4 Ngữ văn Công nghệ Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12B2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn Thể dục Vật lý SH/NGLL

2 Vật lý Ngoại ngữ Thể dục Toán Sinh học

3 Ngoại ngữ Hóa học Hóa học Toán Vật lý

4 Toán Toán Hóa học Sinh học Ngữ văn

5 Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Lịch sử Toán Ngoại ngữ Hóa học

2 Sinh học Công nghệ Tin học Ngoại ngữ Hóa học

3 Ngữ văn Quốc phòng Tin học Lịch sử

4 Ngữ văn Sinh học Địa lý

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngữ văn GDCD Vật lý SH/NGLL

2 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

3 Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lý Ngoại ngữ Lịch sử

5 Ngữ văn Quốc phòng Toán Ngữ văn Lịch sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Công nghệ GDCD Tin học Toán

2 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán

3 Sinh học Địa lý Toán Thể dục

4 Tin học Toán Thể dục

5

C
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học SH/NGLL

2 Ngoại ngữ Quốc phòng Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD

3 Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán

4 Địa lý Toán Thể dục Hóa học Ngoại ngữ

5 Vật lý Toán Thể dục Ngoại ngữ Sinh học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Tin học Toán GDCD

2 Toán Lịch sử Vật lý Địa lý

3 Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Toán

4 Ngữ văn Ngữ văn Tin học

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ SH/NGLL

2 Toán Tin học Toán Ngoại ngữ Toán

3 Ngữ văn Lịch sử Vật lý Quốc phòng Vật lý

4 Ngữ văn Toán GDCD Ngữ văn Địa lý

5 Lịch sử Toán Hóa học Ngữ văn Sinh học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử Toán

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Tin học

3 GDCD Thể dục Ngoại ngữ Địa lý

4 Hóa học Thể dục Công nghệ

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Công nghệ Toán Toán SH/NGLL

2 Ngữ văn Hóa học Toán Toán Ngữ văn

3 Toán Quốc phòng Thể dục Địa lý Sinh học

4 Toán Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học Lịch sử Vật lý Tin học

2 Hóa học Địa lý Vật lý Ngữ văn

3 Lịch sử Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn

4 Lịch sử Ngoại ngữ GDCD

5

C
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Sinh học Quốc phòng Thể dục SH/NGLL

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Thể dục Lịch sử

3 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn Lịch sử

4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

5 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Công nghệ Tin học Tin học

2 Ngoại ngữ Địa lý GDCD GDCD

3 Lịch sử Địa lý Vật lý Toán

4 Sinh học Vật lý Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12N NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2022

1 SHCN Toán Ngoại ngữ Toán SH/NGLL

2 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Thể dục

3 Sinh học Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Thể dục

4 Toán Hóa học Quốc phòng Ngữ văn Toán

5 Toán Hóa học Địa lý Tin học Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Tin học Sinh học Ngoại ngữ

2 GDCD Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ

3 Ngữ văn GDCD Lịch sử

4 Ngữ văn Địa lý Vật lý

5

C
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